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A. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)
Câu 1. Virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, nhóm các bệnh nào dưới đây do virus gây ra?
A. Viêm gan B, AIDS, sởi.                 B. Quai bị, lao phổi, viêm gan B.
C. Tả, sởi, viêm gan A.                       D. Viêm não Nhật Bản, thủy đậu, viêm da.
Câu 2.  Bệnh lao do loài nào gây nên?
A. Vi khuẩn tả.         B. Vi khuẩn lao.           C. Chấy.        D. Vi khuẩn tụ cầu vàng.
Câu 3. Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?
A. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống. 
B. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức.
C. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây.
D. Động vật giúp con người bảo về mùa màng.
Câu 4. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?
A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.
B. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây ổi.
C. Cây hoàng đàn, cây hoa li, cây bèo tấm, cây rêu.
D. Cây thông, cây rêu, cây hoa hồng, cây rau muống.
Câu 5. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là gì?
A. Hình thái đa dạng.                                                         B. Có xương sống.
C. Kích thước cơ thể lớn.                                                   D. Sống lâu.
Câu 6. Dụng cụ dùng để đo lực là
A. thước.	     B. đồng hồ.		  C. lực kế.	             D. nhiệt kế.
Câu 7. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí nhỏ nhất?
A. Người đạp xe giữ lưng thẳng khi đi.
B. Người đạp xe nghiêng người sang trái khi đi.
C. Người đạp xe cúi gập người xuống khi đi.
D. Người đạp xe nghiêng người sang phải khi đi.
Câu 8. Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi?
A. Quyển sách.	
B. Sợi dây cao su.		
C. Hòn bi.			
D. Cái bàn.


Câu 9. Hình vẽ sau biểu diễn lực P tác dụng lên vật có đặc điểm gì?
	A. Có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, có độ lớn 60N. 
B. Có phương nằm dọc, chiều từ phải sang trái, có độ lớn 60N.
C. Có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, có độ lớn 40N.
D. Có phương nằm ngang, chiều từ trên xuống dưới, có độ lớn 60N. 
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Câu 10. Dạng năng lượng tích trữ trong cánh cung khi được kéo căng là
A. động năng.		B. hóa năng.		C. thế năng đàn hồi.	D. quang năng.
Câu 11. Trong các dụng cụ và thiết bị điện sau đây, thiết bị nào chủ yếu biến đổi điện năng thành năng lượng ánh sáng?
A. Ấm điện.			B. Bàn là điện.		C. Đèn LED.	D. Máy bơm nước.
Câu 12. Trong những dạng năng lượng sau đây, dạng nào không phải là dạng năng lượng tái tạo?
A. Năng lượng địa nhiệt.						B. Năng lượng từ than đá.
C. Năng lượng sinh khối.						D. Năng lượng từ gió.
Câu 13. Trong quá trình thắp sáng một que diêm đã có sự chuyển hóa năng lượng nào?
A. Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
B. Hóa năng chuyển hóa thành quang năng.
C. Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng.
D. Hóa năng chuyển hóa thành nhiệt năng và cơ năng.
Câu 14: Việc làm nào dưới đây không cần dùng tới lực?
A. Cầm bút viết bài
B. Chơi nhảy dây
C. Bế em bé
D. Đọc một trang sách
Câu 15: Quả bóng đang bay tới cầu gôn thì bị thủ môn bắt được. Lực của người thủ môn đã làm quả bóng bị … .
A. Biến dạng.
B. Thay đổi chuyển động.
C. Biến dạng và thay đổi chuyển động.
D. Dừng lại.
Câu 16.  Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?
A. Xe đạp đi trên đường
B. Đế giày lâu ngày đi bị mòn
C. Lò xo bị nén
D. Người công nhân đẩy thùng hàng mà nó không xê dịch chút nào
B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)
Câu 17 (1,0 điểm). Năng lượng được cung cấp cho một ô tô chuyển động được cung cấp từ đâu? Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường?
Câu 18 (1,0 điểm). Phân loại trường hợp liên quan đến lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc trong các trường hợp sau: Lực chân cầu thủ đá vào quả bóng; Giọt mưa rơi; Người thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung; Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời; Lực đẩy xe lên dốc.
Câu 19 (2,0 điểm). Em hãy trình bày các lớp động vật có xương sống và nêu đại diện của các lớp? Động vật có vai trò gì đối với con người?
Câu 20 (1,0 điểm). Em hãy trình bày vai trò của thực vật đối với môi trường. Cho ví dụ minh hoạ của từng vai trò đó.
Câu 21 (1,0 điểm). Bố bạn Mai mua bánh mì và quả cam nhưng để quên 7 ngày sau mới lấy ra sử dụng. Khi lấy ra sử dụng bố bạn Mai nhận thấy bánh mỳ và cam đã bị mốc. Bố bạn Mai thắc mắc không hiểu tại sao bánh mì và cam bị mốc lại có màu sắc không giống nhau. Dựa vào kiến thức đã được học, Em hãy giải thích giúp bố bạn Mai thắc mắc trên?
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